
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

STT Tên lớp MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Điểm

XLTN
XLTN Ghi chú

1 GDĐB7 404160001 Lương Thị An Nữ 20/10/1981
TP. Hải 

Phòng
7.82 Khá

2 GDĐB7 404160003 Ka Chuyên Nữ 19/01/1996 Lâm Đồng 7.57 Khá

3 GDĐB7 404160005 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 01/06/1977 Tây Ninh 7.93 Khá

4 GDĐB7 404160006 Nguyễn Thị Hảo Nữ 05/05/1991 Quảng Ngãi 7.49 Khá

5 GDĐB7 404160007 Nguyễn Thị Phương Hiền Nữ 24/09/1996 Đồng Nai 7.6 Khá

6 GDĐB7 404160008 Hoàng Nguyễn Phương Linh Nữ 09/09/1982
Thừa Thiên-

Huế
7.25 Khá

7 GDĐB7 404160009 Nguyễn Thị Ly Nữ 05/02/1990 Ninh Thuận 6.84 TB khá

8 GDĐB7 404160010 Trương Thị Mỹ Nữ 20/08/1994 Nghệ An 7.13 Khá

9 GDĐB7 404160011 Phan Thị Năng Nữ 10/11/1981 Nghệ An 7.08 Khá

10 GDĐB7 404160013 Lê Tuyết Nhung Nữ 08/08/1992 Đồng Nai 7.59 Khá

11 GDĐB7 404160018 Phạm Thị Hồng Thiên Nữ 02/02/1997 Hà Tĩnh 7.17 Khá

12 GDĐB7 404160022 Trần Thị Bích Trâm Nữ 15/02/1998
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
7.07 Khá

13 GDĐB7 404160024 Phạm Thùy Ngọc Trinh Nữ 23/03/1996
TP. Hồ Chí 

Minh
6.46 TB khá

14 GDĐB7 404160025 Lưu Quốc Trung Nữ 07/05/1995 Lâm Đồng 6.68 TB khá

15 GDĐB7 404160026 Nguyễn Thị Truyền Nữ 04/07/1993 Nghệ An 7.58 Khá

16 GDĐB7 404160027 Nguyễn Thị Xuyên Nữ 30/04/1998 Nghệ An 7.33 Khá

Danh sách có: 16 sinh viên

Giỏi 0 0.0%

Khá 13 6.2%

TB Khá 3 1.4%

ThS. Nguyễn Nguyên Bình
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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